
Bên bán hàng: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Mã số thuế: 0309391503

Địa chỉ: 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại diện: Nguyễn Bảo Thạch                      Chức vụ: Phó Giám đốc

Bên mua hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0304741634

Địa chỉ: Số 469, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại diện:

STT Số hóa đơn Ký hiệu Ngày hóa đơn Tên khách hàng
Thành tiền

 trước thuế
Tiền thuế GTGT Tổng thanh toán

1 00080099 1C25TNN 01/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
932,890 74,631 1,007,521

2 00081267 1C25TNN 05/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
3,076,990 246,159 3,323,149

3 00082253 1C25TNN 08/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
6,252,330 500,186 6,752,516

4 00082253 1C25TNN 08/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
535,800 42,864 578,664

5 00083714 1C25TNN 12/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
3,553,025 284,242 3,837,267

6 00083715 1C25TNN 12/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
972,475 77,798 1,050,273

7 00083715 1C25TNN 12/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
205,910 16,473 222,383

8 00083716 1C25TNN 12/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,042,055 83,364 1,125,419

9 00084118 1C25TNN 16/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
7,095,235 567,619 7,662,854

10 00084118 1C25TNN 16/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,036,920 82,954 1,119,874

11 00084367 1C25TNN 18/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,072,050 85,764 1,157,814

12 00084368 1C25TNN 18/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,012,060 80,965 1,093,025

13 00084368 1C25TNN 18/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
178,600 14,288 192,888

14 00085288 1C25TNN 19/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
6,113,170 489,054 6,602,224

15 00085288 1C25TNN 19/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
769,020 61,522 830,542

16 00085289 1C25TNN 19/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,002,470 80,198 1,082,668

17 00085289 1C25TNN 19/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
116,610 9,329 125,939

18 00087031 1C25TNN 25/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
3,096,170 247,694 3,343,864

19 00087031 1C25TNN 25/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
357,200 28,576 385,776

20 00087042 1C25TNN 25/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,012,060 80,965 1,093,025

21 00087042 1C25TNN 25/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
178,600 14,288 192,888

22 00087412 1C25TNN 26/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
1,072,050 85,764 1,157,814

23 00087413 1C25TNN 26/12/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

LOTTE VIỆT NAM
12,106,360 968,509 13,074,869

52,790,050 4,223,205 57,013,255

3,695,304 295,624 3,990,928

ĐẠI DIỆN MUA HÀNG          ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG

(Ký điện tử/ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) (Ký điện tử/ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Số: 01122025/BKHD/NT-LOTTE

                     Chức vụ: 

Tổng cộng

Tổng chiết khấu (tỷ lệ 7%)

Bảng kê được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản 

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN THÁNG 12/2025

CÔNG TY TNHH MTV TM & DV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NGỌC THƠM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2026
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